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I. TRẮC NGHIỆM 
Câu 1: Tiếp nối, phát triển và làm rạng rỡ truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ là
A. Gia đình trên dưới có sự đoàn kết, đồng lòng nhất trí.
B. Tất cả thành viên được vui vẻ, gia đình hạnh phúc.
C. Giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ.
D. Gia đình văn hóa, có nề nếp gia phong, tôn ti trật tự.
Câu 2: Việc bác trưởng họ khen thưởng, động viên con cháu có thành tích học tập tốt hằng năm là thể hiện truyền thống nào dưới đây của dòng họ?
A. [bookmark: _Hlk117234262]Tương thân tương ái.   B. Uống nước nhớ nguồn.
C. Hiếu học.                      D. Cần cù lao động.
Câu 3: Việc con cháu quan tâm, chăm sóc ông bà, bố mẹ là thể hiện truyền thống nào dưới đây của gia đình?
A. Hiếu thảo.  B. Lễ phép.   C. Kính trên, nhường dưới.   D. Hiếu học
Câu 4: Truyền thống là những giá trị tốt đẹp của gia đình, dòng họ được
A. Truyền từ đời này sang đời khác.	B. Mua bán, trao đổi trên thị trường.
C. Nhà nước ban hành và thực hiện.	D. Đời sau bảo vệ nguyên trạng.
[bookmark: _Hlk117234628]Câu 5:  Lòng yêu thương con người xuất phát từ 
A. Lòng chân thành, vô tư, trong sáng.
B. Sự ban ơn.
C. Lòng thương hại.
D. Sự mong trả ơn.
Câu 6: Yêu thương con người sẽ nhận được 
A. Sự  yêu quý và kính trọng của mọi người                
B. Mọi người khen ngợi
C. Bị coi thường.                                     
D. Mọi người xa lánh.
Câu 7: Hành vi nào sau đây thể hiện lòng yêu thương con người
A. Luôn nghĩ tốt và bênh vực tất cả mọi người, kể cả những người làm điều xấu, điều ác.
B. Giúp đỡ người khác một cách vô tư, không nghĩ đến sự trả ơn.
C. Luôn ghen ghét, đố kị với những người giàu có hơn mình.
D. Chỉ cần yêu thương ông bà, bố mẹ và những người thân của mình
[bookmark: _Hlk117234331]Câu 8: Biểu hiện nào dưới đây trái với yêu thương con người ?
[bookmark: _Hlk117234415]A. Nhỏ nhen, ích kỳ thờ ơ trước những khó khăn và đau khổ của người khác.
B. Quan tâm, giúp đỡ thông cảm, sẻ chia, biết tha thứ, biết hi sinh vì người khác.
C. Các bạn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong học tập và rèn luyện.
D. Thầy cô động viên, dìu dắt, dạy bảo các em học sinh.
Câu 9: Kiên trì là
A. Miệt mài làm việc
B. Thường xuyên làm việc
C. Quyết tâm làm đến cùng
D. Tự giác làm việc
[bookmark: _Hlk117234717]Câu 10. Biểu hiện của siêng năng, kiên trì trong học tập là
A. Học thuộc bài và soạn bài trước khi đến lớp
B. Không học bài cũ
C. Dành hết thời gian cho chơi game
D. Giúp đỡ bố mẹ những công việc nhà
[bookmark: _Hlk117234964]Câu 11. Câu tục ngữ nào dưới đây nói về siêng năng, kiên trì?
A. Có công mài sắt, có ngày nên kim
B. Thắt lưng buộc bụng
C. Đói cho sạch, rách cho thơm
D. Liệu cơm gắp mắm
[bookmark: _Hlk117234825]Câu 12. Việc làm nào dưới đây là biểu hiện của đức tính kiên trì?
A. Ngoài giờ học, bạn M thường giúp mẹ làm việc nhà.
B. Khi có bài tập khó, H thường nhờ chị làm giúp.
C. Mỗi khi gặp bài toán khó, M luôn cố gắng tìm mọi cách để giải cho xong.
D. Bạn H thỉnh thoảng chưa hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
II. Tự luận: 
[bookmark: _Hlk117235533]Câu 1: Việc giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ có ý nghĩa gì? Nêu 3 việc làm để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình?
Gợi ý trả lời:
- Truyền thống của gia đình, dòng họ giúp chúng ta có thêm kinh nghiệm, động lực, vượt qua khó khăn, thử thách và nỗ lực vươn lên để thành công đồng thời góp phần làm phong phú truyền thống, bản sắc dân tộc Việt Nam.
[bookmark: _Hlk117235330]- HS tự kể tên 3 việc làm  để giữ gìn và phát huy truyền thống của gia đình 
Câu 2: Thế nào là siêng năng, kiên trì? Em hãy nêu 3 việc làm của mình thể hiện tính siêng năng, kiên trì trong học tập.
Gợi ý trả lời: 
- Siêng năng là đức tính của con người biểu hiện sự cần cù, tự giác, miệt mài làm việc thường xuyên, đều đặn.
- Kiên trì là quyết tâm làm đến cùng, dù gặp khó khăn, gian khổ hoặc trở ngại.
[bookmark: _Hlk117235519]- HS tự kể tên 3 việc làm  biểu hiện của siêng năng, kiên trì trong học tập
[bookmark: _Hlk117242151]Câu 3: Bài tập tình huống
Lớp 6A có phong trào thi đua giải các bài toán khó. Mặc dù là thành viên trong lớp nhưng Hoà thường xuyên bỏ qua không làm những bài toán khó vì ngại suy nghĩ.
[bookmark: _Hlk117235438]a. Em có nhận xét gì về Hoà? 
b. Nếu em là bạn của Hoà, em sẽ làm gì?
 Câu 4: Bài tập tình huống	
L luôn làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp. Chia sẻ với các bạn bí quyết của mình, L cho biết: “Với những bài tập khó, mình ít khi suy nghĩ mà thường chép lời giải ở phần hướng dẫn”.
Nếu là bạn của L, em sẽ nói gì với bạn?
(HS tự trả lời bài tập tình huống)
Đáp án trắc nghiệm
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